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PHỤ LỤC III
GIÁ CÂY LẤY GỖ
(Ban hành kèm theo Quyết định số   05/2018/QĐ-UBND ngày  08/ 02/2018

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	TT
	Cây lấy gỗ
	ĐVT
	Đơn giá

	01
	Tràm cừ
	 
	 

	 
	Loại A:
	 
	 

	 
	Loại có đường kính gốc từ 20 cm trở lên
	Cây
	200

	 
	Loại có đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm
	Cây
	150

	 
	Loại có đường kính gốc từ 11 cm đến dưới 15 cm
	Cây
	80

	 
	Loại B (có đường kính gốc từ 8 cm đến dưới 11 cm)
	Cây
	60

	 
	Loại C (có đường kính gốc từ 5,5 cm đến dưới 8 cm)
	Cây
	40

	 
	Loại D (có đường kính gốc dưới 5,5 cm):
	 
	 

	 
	- Loại có chiều cao lớn hơn 5 m 
	Cây
	20

	 
	- Loại có chiều cao từ 4-5 m
	Cây
	15

	 
	- Loại có chiều cao 2,5 nhỏ hơn 4 m
	Cây
	10

	 
	- Loại có chiều cao nhỏ hờn,5m
	Cây
	8

	02
	Tràm bông vàng, keo tai tượng
	 
	 

	
	Loại A:
	 
	 

	
	Loại có đường kính gốc từ 20 cm trở lên
	Cây
	250

	
	Loại có đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm
	Cây
	200

	
	Loại có đường kính gốc từ 11 cm đến dưới 15 cm
	Cây
	60

	
	Loại B (có đường kính gốc từ 8 cm đến dưới 11 cm)
	Cây
	50

	
	Loại C (có đường kính gốc từ 5,5 cm đến dưới 8 cm)
	Cây
	30

	
	Loại D (có đường kính gốc dưới 5,5 cm):
	 
	 

	
	- Loại có chiều cao từ 5 m trở lên 
	Cây
	20

	
	- Loại có chiều cao từ 4 m đến dưới 5 m
	Cây
	15

	
	- Loại có chiều cao từ 2,5 m đến dưới 4,5 m
	Cây
	10

	
	- Loại có chiều cao nhỏ hơn 2,5 m
	Cây
	8

	03
	So đũa
	 
	 

	 
	Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên)
	Cây
	50

	 
	Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)
	Cây
	30

	 
	Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	20

	 
	Loại D (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm)
	Cây
	10

	 
	Loại E (đường kính gốc nhỏ hơn 5 cm)
	Cây
	5

	04
	Bạch đàn
	 
	 

	 
	Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên)
	Cây
	150

	 
	Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)
	Cây
	100

	 
	Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	60

	 
	Loại D (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm)
	Cây
	30

	 
	Loại E (đường kính gốc từ 2,5 cm đến dưới 5 cm)
	Cây
	20

	 
	Cây mới trồng có chiều cao từ 2,5 m đến dưới 3 m
	Cây
	15

	 
	Cây mới trồng có chiều cao từ 1,5 m đến dưới 2,5 m
	Cây
	10

	 
	Cây mới trồng có chiều cao dưới 1,5 m
	Cây
	5

	05
	Keo lai
	 
	 

	 
	Loại A (đường kính gốc trên 30 cm)
	Cây
	200

	 
	Loại B (đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 30 cm)
	Cây
	150

	 
	Loại C (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)
	Cây
	100

	 
	Loại D (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	50

	 
	Loại E (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm)
	Cây
	

30

	 
	Loại F (đường kính gốc dưới 5 cm)
	Cây
	10

	 
	Cây mới trồng (chiều cao dưới 1,0 m)
	Cây
	5

	06
	Đước, cóc, vẹt
	 
	 

	 
	Loại A:
	 
	 

	 
	- Loại có đường kính gốc từ 20 cm trở đi
	Cây
	200

	 
	- Loại có đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm
	Cây
	150

	 
	- Loại có đường kính gốc từ 11 cm đến dưới 15 cm
	Cây
	100

	 
	Loại B (có đường kính gốc từ 8 cm đến dưới 11 cm)
	Cây
	80

	 
	Loại C (có đường kính gốc từ 5,5 cm đến dưới 8 cm)
	Cây
	50

	 
	Loại D (có đường kính gốc từ 3 cm đến dưới 5,5 cm)
	Cây
	30

	 
	Loại E (có đường kính gốc dưới 3 cm)
	Cây
	15

	 
	Cây mới trồng có chiều cao dưới 1,5 m
	Cây
	5

	07
	Mấm, giá
	 
	 

	 
	Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên)
	Cây
	75

	 
	Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)
	Cây
	40

	 
	Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	18

	 
	Loại D (đường kính gốc dưới 10 cm)
	Cây
	5

	08
	Mù u
	 
	 

	 
	Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên)
	Cây
	300

	 
	Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)
	Cây
	250

	 
	Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	100

	 
	Loại D (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm)
	Cây
	50

	 
	Loại E (có đường kính gốc từ 2,5 cm đến dưới 5 cm)
	Cây
	15

	 
	Loại F (có đường kính gốc dưới 2,5 cm)
	Cây
	4

	09
	Dầu, sao, xà cừ, gáo
	 
	 

	 
	Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên)
	m³
	5.000

	 
	Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)
	Cây
	250

	 
	Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	200

	 
	Loại D (đường kính gốc từ 5cm đến dưới 10 cm)
	Cây
	70

	
	Cây mới trồng (đường kính gốc dưới 5 cm)
	Cây
	50

	10
	Gòn, gừa, sộp, sung
	 
	 

	 
	Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên)
	Cây
	100

	 
	Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)
	Cây
	80

	 
	Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	55

	 
	Loại D (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm)
	Cây
	20

	 
	Gòn làm hàng rào
	Mét dài
	100

	11
	Bàng, phượng, còng
	 
	 

	 
	Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên)
	Cây
	150

	 
	Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)
	Cây
	100

	 
	Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	60

	 
	Loại D (đường kính gốc dưới 10 cm)
	Cây
	35

	12
	Tre tàu, tre mạnh tông và các loại tre khác
	 
	 

	 
	Loại A (đường kính gốc từ 10 cm trở lên)
	Cây
	50

	 
	Loại B (đường kính gốc từ 7 cm đến dưới 10 cm)
	Cây
	40

	 
	Loại C (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 7 cm)
	Cây
	30

	 
	Loại D (đường kính gốc dưới 5 cm)
	Cây
	20

	13
	Trúc, lục bình, tầm vông
	 
	 

	 
	Loại A (100 cây trưởng thành/bụi trở lên)
	Bụi
	200

	 
	Loại B (50 cây đến dưới 100 cây trưởng thành)
	Bụi
	150

	 
	Loại C (20 cây đến dưới 50 cây trưởng thành)
	Bụi
	100

	 
	Loại D (dưới 20 cây trưởng thành)
	Bụi
	80

	14
	Dừa nước
	 
	 

	 
	Mật độ thưa
	Bụi
	80

	 
	Mật độ dày đặc
	m²
	30


Quy định: Đường kính gốc các loại cây lấy gỗ được đo tại vị trí thân cây cách mặt đất là 1,3 mét.
